
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: LA1332N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  LA1332N056  Nguyễn Đức Tín  LA1332N1  120 122 2.06 KL371  Luật tố tụng hình sự  2  TN3213N 161

 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1232N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  KG1232N050  Nguyễn Văn Khoa  KG1232N1  120 124 2.04 KL380  Luật an sinh xã hội  2  TN3212N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1422K537  Nguyễn Thành Luân  DC1422K1  70 62 2.19 KT102
KT101

 Kinh tế vĩ mô 1
 Kinh tế vi mô 1

 3
 3

 1 TN2214K2  
 

 
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CB1032M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CB1032M126  Trần Văn Toàn  CB1032M1  120 122 2.04 KL371  Luật tố tụng hình sự  2  TN3210M 131

 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1332N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1332N123  Lê Thành Xuyên  CT1332N1  120 119 1.96 KL375  Công pháp quốc tế  3  TN3213N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1162M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1162M108  Cao Tuấn Vũ  CT1162M1  134 138 1.94     TN6211M   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N3
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  KG1332N709  Danh Cảnh  KG1332N3  120 124 1.95     TN3213N   
 2  KG1332N740  Đặng Hoàng Linh  KG1332N3  120 124 1.82     TN3213N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CD1432N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CD1432N011  Phạm Thanh Nhiên  CD1432N1  138 138 2.20 QP004  Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)  2  TN3214N1 152

 
 D

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1522H501  Hồ Phước An  DC1522H1  85 19 2.66 

KT203
KT324
KT346
KT431
KT108
KT361
KT205
KT106
KT204
KT316
KT339
KT360
KT443
KT120
KT208
KT345
KT399
KT121
KT102
KT308
KT337
KT358

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Quản trị chiến lược
 Hành vi tổ chức
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị thương hiệu
 Quy hoạch tuyến tính
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị sản xuất
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị tài chính
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng

 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 3
 3
 3
 2
 2

 TN2215H2

181
 171
 171
 171
 162
 181
 172
 162
 181
 181
 172
 172
 171
 172
 181
 171
 182
 171
 172
 172
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 2  DC1522H502  Phạm Hữu Chánh  DC1522H1  85 45 1.74 

KT201
KT204
KT316
KT339
KT108
KT102
KT361
KT399
KT203
KT205

 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán quản trị 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3

 TN2215H2

171
 181
 181
 172
 162
 172
 181
 182
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  DC1522H502  Phạm Hữu Chánh  DC1522H1  85 45 1.74 KT358

KT443
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 2
 2

 TN2215H2 181
 181
 

 F
  F
 

 3  DC1522H503  Đinh Văn Chơn  DC1522H1  85 9 2.00 

KT111
KT205
KT207
KT337
KT204
KT206
KT346
KT360
KT106
KT208
KT201
KT431
KT121
KT324
KT339
KT203
KT308
KT316
KT361
KT443
KT102
KT345
KT399
KT108
KT120
KT358

 Tài chính - Tiền tệ
 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Quản trị nguồn nhân lực
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị dự án
 Hành vi tổ chức
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Kế toán quản trị 1
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị thương hiệu
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Quản trị quan hệ khách hàng

 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 2
 2

 TN2215H2

162
 172
 171
 181
 181
 162
 171
 172
 162
 181
 171
 171
 171
 171
 172
 181
 172
 181
 181
 171
 172
 171
 182
 162
 172
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 4  DC1522H504  Lê Mộng Của  DC1522H1  85 75 3.17 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2215H2 182
 

 F
 

 5  DC1522H506  Lý Hồng Duyên  DC1522H1  85 67 2.10 

KT205
KT399
KT443
KT106

 Quy hoạch tuyến tính
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Nguyên lý kế toán

 3
 10
 2
 3

 TN2215H2

172
 182
 181
 162
 

 I
  F
  F
  F
 

 6  DC1522H507  Nguyễn Ngọc Điền  DC1522H1  85 20 2.90 
KT121
KT399
KT443

 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 10
 2

 TN2215H2
171

 182
 171
 

 F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC1522H507  Nguyễn Ngọc Điền  DC1522H1  85 20 2.90 KT205

KT207
KT431
KT345
KT120
KT337
KT102
KT201
KT324
KT339
KT346
KT360
KT361
KT203
KT316
KT358
KT204
KT208
KT308

 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Hành vi tổ chức
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Thương mại điện tử
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị dự án
 Quản trị marketing
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Quản trị thương hiệu
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính

 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3

 TN2215H2 172
 171
 171
 171
 172
 181
 172
 171
 171
 172
 171
 172
 181
 181
 181
 181
 181
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 7  DC1522H508  Lê Trọng Hiếu  DC1522H1  85 69 3.01 
KT339
KT399
KT308

 Kế toán quản trị 1
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị tài chính

 3
 10
 3

 TN2215H2
 

182
 182
 

 
 F

  F
 

 8  DC1522H509  Phạm Thanh Hòa  DC1522H1  85 12 2.50 

KT204
KT102
KT205
KT206
KT207
KT324
KT337
KT345
KT106
KT201
KT358
KT361
KT399
KT111

 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quy hoạch tuyến tính
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị dự án
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Tài chính - Tiền tệ

 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 10
 3

 TN2215H2

181
 172
 172
 162
 171
 171
 181
 171
 162
 171
 181
 181
 182
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC1522H509  Phạm Thanh Hòa  DC1522H1  85 12 2.50 KT308

KT316
KT431
KT203
KT208
KT360
KT101
KT120
KT121
KT339
KT443

 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Hành vi tổ chức
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị sản xuất
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2

 TN2215H2 172
 181
 171
 181
 181
 172
 162
 172
 171
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 9  DC1522H511  Cao Thúy Loan  DC1522H1  85 15 2.30 

KT207
KT206
KT111
KT120
KT121
KT201
KT339
KT346
KT361
KT324
KT399
KT443
KT204
KT316
KT358
KT203
KT337
KT360
KT431
KT102
KT205
KT208
KT308
KT345

 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chiến lược
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị marketing
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính
 Quản trị chất lượng sản phẩm

 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 10
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2

 TN2215H2

171
 162
 162
 172
 171
 171
 172
 171
 181
 171
 182
 171
 181
 181
 181
 181
 181
 172
 171
 172
 172
 181
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 10  DC1522H513  Trần Văn Mận  DC1522H1  85 52 2.87 KT358  Quản trị quan hệ khách hàng  2  TN2215H2 181
 

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  DC1522H513  Trần Văn Mận  DC1522H1  85 52 2.87 KT204

KT208
KT308
KT443
KT399
KT337
KT316
KT203
KT361

 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Thương mại điện tử
 Kinh doanh quốc tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị thương hiệu

 3
 2
 3
 2
 10
 2
 3
 3
 3

 TN2215H2 181
 181
 172
 171
 182
 181
 181
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 11  DC1522H514  Đặng Xuân Minh  DC1522H1  85 6 2.25 

KT102
KT324
KT337
KT203
KT206
KT358
KT361
KT120
KT346
KT103
KT106
KT204
KT339
KT345
KT443
KT121
KT207
KT208
KT431
KT111
KT201
KT308
KT316
KT360
KT399
KT108
KT205

 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị marketing
 Thương mại điện tử
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Quản trị chiến lược
 Quản trị học
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Hành vi tổ chức
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị dự án
 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quy hoạch tuyến tính

 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 10
 3
 3

 TN2215H2

172
 171
 181
 181
 162
 181
 181
 172
 171
 162
 162
 181
 172
 171
 171
 171
 171
 181
 171
 162
 171
 172
 181
 172
 182
 162
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC1522H514  Đặng Xuân Minh  DC1522H1  85 6 2.25     TN2215H2   
 12  DC1522H518  Huỳnh Thanh Nguyên  DC1522H1  85 75 3.03 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2215H2 182

 
 F

 

 13  DC1522H519  Đặng Trung Nhân  DC1522H1  85 43 2.51 

KT203
KT208
KT308
KT339
KT358
KT361
KT399
KT205
KT337
KT204
KT316
KT360
KT120

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quy hoạch tuyến tính
 Thương mại điện tử
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị sản xuất
 Phương pháp nghiên cứu trong KD

 3
 2
 3
 3
 2
 3
 10
 3
 2
 3
 3
 3
 2

 TN2215H2

181
 181
 172
 172
 181
 181
 182
 172
 181
 181
 181
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 14  DC1522H520  Nguyễn Hoàng Sang  DC1522H1  85 73 3.15 KT399
KT443

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 10
 2

 TN2215H2 182
 182
 

 F
  F
 

 15  DC1522H521  Nguyễn Minh Tâm  DC1522H1  85 43 2.43 

KT316
KT339
KT308
KT358
KT361
KT203
KT205
KT337
KT208
KT360
KT120
KT204
KT399

 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị tài chính
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Thương mại điện tử
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị sản xuất
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Quản trị nguồn nhân lực
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 10

 TN2215H2

181
 172
 172
 181
 181
 181
 172
 181
 181
 172
 172
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 16  DC1522H522  Kỹ Chí Tâm  DC1522H1  85 49 2.53 

KT308
KT316
KT337
KT358
KT204
KT205
KT339

 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Kế toán quản trị 1

 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3

 TN2215H2

172
 181
 181
 181
 181
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  DC1522H522  Kỹ Chí Tâm  DC1522H1  85 49 2.53 KT203

KT399
KT208
KT443

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 10
 2
 2

 TN2215H2 181
 182
 181
 171
 

 F
  F
  F
  F
 

 17  DC1522H523  Huỳnh Nhựt Tân  DC1522H1  85 57 2.02 

KT203
KT205
KT106
KT399
KT443
KT358
KT102
KT201

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Nguyên lý kế toán
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị dự án

 3
 3
 3
 10
 2
 2
 3
 2

 TN2215H2

181
 172
 162
 182
 181
 181
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 18  DC1522H524  Bùi Thị Thắm  DC1522H1  85 69 2.33 

KT204
KT361
KT339
KT358
KT205
KT337

 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị thương hiệu
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quy hoạch tuyến tính
 Thương mại điện tử

 3
 3
 3
 2
 3
 2

 TN2215H2

 
 

172
  

172
  

 
 
 F

  
 I
  

 19  DC1522H525  Phạm Minh Triết  DC1522H1  85 73 3.03 KT399
KT443

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 10
 2

 TN2215H2 182
 182
 

 F
  F
  20  DC1522H527  Trần Thị Thanh Vân  DC1522H1  85 75 2.91 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2215H2 182

 
 F

 

 21  DC1522H528  Võ Tấn Vẹn  DC1522H1  85 15 2.70 

KT203
KT324
KT337
KT346
KT361
KT208
KT120
KT201
KT205
KT102
KT121
KT207
KT339
KT358
KT360

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Thương mại điện tử
 Quản trị chiến lược
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Quản trị dự án
 Quy hoạch tuyến tính
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị sản xuất

 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2215H2

181
 171
 181
 171
 181
 181
 172
 171
 172
 172
 171
 171
 172
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522H1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
21  DC1522H528  Võ Tấn Vẹn  DC1522H1  85 15 2.70 KT308

KT345
KT431
KT206
KT316
KT399
KT443
KT101
KT204

 Quản trị tài chính
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Hành vi tổ chức
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
 Kinh doanh quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị nguồn nhân lực

 3
 2
 2
 2
 3
 10
 2
 3
 3

 TN2215H2 172
 171
 171
 162
 181
 182
 171
 162
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 22  DC1522H530  Trần Thị Kiều Oanh  DC1522H1  85 40 2.86 

KT205
KT120
KT204
KT337
KT339
KT203
KT358
KT208
KT308
KT316
KT360
KT361
KT102
KT399

 Quy hoạch tuyến tính
 Phương pháp nghiên cứu trong KD
 Quản trị nguồn nhân lực
 Thương mại điện tử
 Kế toán quản trị 1
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị sản xuất
 Quản trị thương hiệu
 Kinh tế vĩ mô 1
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 10

 TN2215H2

172
 172
 181
 181
 172
 181
 181
 181
 172
 181
 172
 181
 172
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 23  DC1522H531  Bùi Hữu Phước  DC1522H1  85 65 2.08 

KT206
KT361
KT399
KT201
KT360

 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị dự án
 Quản trị sản xuất

 2
 3
 10
 2
 3

 TN2215H2

162
 181
 182
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CP1532H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CP1532H510  Võ Thị Đẹp  CP1532H1  99 97 2.50 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3215H 182
 

 F
 

 2  CP1532H512  Triệu Hương Giang  CP1532H1  99 95 2.11 KL372
KL373

 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2

 TN3215H  
181

 

 
 F

 
 3  CP1532H513  Lê Đoàn Kiên Giang  CP1532H1  99 97 2.57 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng

mặt bằng
 2  TN3215H 182

 
 F

 
 4  CP1532H524  Thái Hoàng Kiệt  CP1532H1  99 99 1.95     TN3215H   
 5  CP1532H528  Huỳnh Hồng Liên  CP1532H1  99 97 2.05 KL373  Luật tố tụng dân sự 2  2  TN3215H   
 6  CP1532H532  Dương Bảo Lộc  CP1532H1  99 97 2.39 KL309  Luật hình sự 3  2  TN3215H 172

 
 F

 

 7  CP1532H551  Phạm Phước Sang  CP1532H1  99 95 2.21 
KL210
KL309

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng
 Luật hình sự 3

 2
 2  TN3215H

182
  

 F
  

 8  CP1532H552  Nguyễn Văn Sang  CP1532H1  99 95 2.09 KL304
KL335

 Luật hành chính 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2

 TN3215H 171
 182
 

 F
  F
 

 9  CP1532H555  Nguyễn Văn Tèo  CP1532H1  99 95 1.91 
KL372
KL210

 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2
 2  TN3215H

 
182

 

 
 F

 
 10  CP1532H560  Phạm Hồng Thơ  CP1532H1  99 97 2.61 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215H 182

 
 F

 
 11  CP1532H562  Trà Thị Thu Trang  CP1532H1  99 97 2.36 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng

mặt bằng
 2  TN3215H 182

 
 F

 

 12  CP1532H566  Khưu Hoàng Trung  CP1532H1  99 97 2.49 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng
mặt bằng

 2  TN3215H 182
 

 F
 

 13  CP1532H569  Võ Thị Mộng Tuyền  CP1532H1  99 97 2.57 KL120  Luật hình sự 2  2  TN3215H 171
 

 F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VT1532H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  VT1532H502  Lê Thị Ngọc Diễm  VT1532H1  99 97 2.44 KL404  Luật hợp đồng thông dụng  2  TN3215H 172

 
 F

  2  VT1532H512  Nguyễn Thành Nhân  VT1532H1  99 97 2.44 KL102  Lý luận nhà nước và pháp luật 2  2  TN3215H 171
 

 F
 

 3  VT1532H514  Nguyễn Văn Phuông  VT1532H1  99 87 1.78 KL370
KL328

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật môi trường

 10
 2

 TN3215H 182
  

 F
  

 4  VT1532H515  Lê Hồng Thắm  VT1532H1  99 87 2.21 KL314
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215H 182
 182
 

 F
  F
  5  VT1532H519  Trần Quốc Văn  VT1532H1  99 97 2.27 KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  2  TN3215H 182

 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG1332N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DG1332N106  Nguyễn Thị Lệ Thủy  DG1332N1  120 125 2.17 KL118  Luật hình sự phần chung  2  TN3213N 152

 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1322M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1322N013  Lương Phước Tài  DC1322M1  120 120 2.18 
KT360
KT322
KT346

 Quản trị sản xuất
 Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư
 Quản trị chiến lược

 3
 3
 3

 1, 2 TN2213M
172

 172
 172
 

 F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1332N3
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1332N727  Lê Hoàng Giang  CT1332N3  120 123 2.03     7 TN3213N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


